
Sáng Chiều Chiều Sáng

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A4.5

Nguyễn Thị Kim 

Quy

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 1-5

 P.C2.3

ThS. Vũ Quang  

Huy

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A1.2

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A1.2

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 16

Năm học:   2020-2021    Học kỳ:   01

Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A1.2

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.C2.3

Lý Khánh  Hòa

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A1.2

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung

LỚP
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Cao đẳng - chính quy 2020-2023

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A1.2

Lý Khánh  Hòa

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.C2.3

Lý Khánh  Hòa

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A5.4

ThS. Vũ Quang  

Huy

K16MM1

(SS: 28)

Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.C2.3

Nguyễn Thị Kim 

Quy

K16CNTT1

(SS: 38)

K16DG1,2

(SS: 50)

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A1.2

Lý Khánh  Hòa

 Ghi chú: Học kỳ 1 Khóa 16 bắt đầu từ ngày 15/09/2020 (Tuần 3)
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Sáng Chiều Chiều Sáng

Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.4

ThS. Nguyễn Thị 

Mai  Chi

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A5.4

Thái Văn  Hưng

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.4

ThS. Nguyễn Thị 

Mai  Chi

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A5.4

Thái Văn  Hưng

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.4

ThS. Nguyễn Thị 

Mai  Chi

Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.C2.3

Nguyễn Thị Kim 

Quy

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.4

ThS. Nguyễn Thị 

Mai  Chi

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A5.4

Thái Văn  Hưng

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.HTA

Lý Khánh  Hòa

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.C2.4

ThS. Nguyễn Thị 

Mai  Chi

K16QTKD3

(SS: 10)

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.5

ThS. Nguyễn Thị 

Mai  Chi

Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.C2.3

Nguyễn Thị Kim 

Quy

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.HTA

Lý Khánh  Hòa

K16KT1

(SS: 26)

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.5

ThS. Nguyễn Thị 

Mai  Chi

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.HTA

Thái Văn  Hưng

K16QTKD1

(SS: 35)

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.5

ThS. Nguyễn Thị 

Mai  Chi

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.HTA

Thái Văn  Hưng

K16QTKS1

(SS: 26)

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.5

ThS. Nguyễn Thị 

Mai  Chi

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.HTA

Thái Văn  Hưng

K16QTKD2

(SS: 34)

 Kỹ năng giao 

tiếp trong kinh 

doanh (2 TC)

 Tiết 7-10

 P.A4.5

ThS. Nguyễn Thị 

Mai  Chi
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Sáng Chiều Chiều Sáng

Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.HTA

Lý Khánh  Hòa

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 7-11

 P.C2.3

Trần Vũ Thành

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.HTA

Thái Văn  Hưng

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A1.2

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.HTA

Thái Văn  Hưng

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A1.2

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A4.5

Nguyễn Thị Kim 

Quy

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 1-5

 P.C2.3

ThS. Vũ Quang  

Huy

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.HTA

Lý Khánh  Hòa

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 7-11

 P.C2.3

Trần Vũ Thành

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.HTA

Lý Khánh  Hòa

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A1.2

Trần Vũ Thành

K16AV1,2

(SS: 44)

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 1-5

 P.HTA

Lý Khánh  Hòa

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A1.2

Trần Vũ Thành

K16HQ1

(SS: 20)

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A1.2

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung

K16HV1

(SS: 35)

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 1-5

 P.A1.2

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung

 Quản trị hành 

chính văn phòng 

(2 TC)

 Tiết 7-11

 P.A5.4

ThS. Vũ Quang  

Huy

K16NV1,2

(SS: 39)

Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.C2.3

Nguyễn Thị Kim 

Quy

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.C2.3

Thái Văn  Hưng

 Pháp luật đại 

cương (2 TC)

 Tiết 7-11

 P.C2.3

Thái Văn  Hưng

K16HV2,3

(SS: 46)
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Sáng Chiều Chiều Sáng

Thứ 7

Sáng Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều
LỚP

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

DUYỆT

Phạm Quang Duy Phạm Văn Huấn ThS. Lưu Phước Dũng

Đồng Nai, ngày 11 tháng 9 năm 2020
LẬP BẢNG PHÕNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ

BAN GIÁM HIỆU
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